Giáo án số: …………1……….Số tiết…………4…………Tổng số tiết đã giảng………0…….
			                                                  Thực hiện ngày       tháng        năm  201
Bài 1: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG QUY TRÌNH MAY
MỤC TIÊU:  Sau khi học xong bài học này sinh viên có khả năng như sau:
- Xây dựng qui trình may dạng bảng và dạng sơ đồ nhánh cây
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 2’
           - Số  sinh viên vắng:			
- Tên : 
           - Nội dung nhắc nhở: Tác phong, đồng phục bảng tên…
II. KIỂM TRA BÀI CŨ:  5’
          - Thời gian: 
          -  Dự kiến sinh viên kiểm tra
	Tên
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra:
1. Quy trình may theo môn học kỹ thuật may là gì?.
III. GIẢNG BÀI MỚI:
	 Đồ dùng và thiết bị dạy học của giáo viên
	Đồ dùng và thiết bị học tập của sinh viên

	+ Hồ sơ lên lớp:
- Giáo trình môn học.
- Giáo án. 
+ Phương tiện hỗ trợ:
- Bảng phấn.
- Tài liệu trực quan.
-  Máy chiếu   
	- Tài liệu môn học.




NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
	TT
	NỘI DUNG GIẢNG DẠY
	THỜI GIAN
(phút)
	PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

	
	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA 
GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH

	I
	Khái niệm
	15’
	- Nêu vấn đề
- Giảng giải

	- Trả lời
- Lắng nghe
- Ghi chép

	II
	Phương pháp xây dựng qui trình may
	10’
	- Nêu vấn đề
- Giảng giải

	- Trả lời
- Lắng nghe
- Ghi chép

	III
	Nguyên tắc phân tích sản phẩm
	10’
	- Phát vấn
- Giảng giải
	- Trả lời
- Lắng nghe
- Ghi chép

	IV
	Nội dung bảng qui trình may
	30’
	- Treo nội dung bảng qui trình may
- Phát vấn
- Giảng giải
- Hướng dẫn phương pháp ghi bảng qui trình
	- Quan sát
- Trả lời
- Lắng nghe
- Ghi chép

	V
	Qui trình may dạng sơ đồ nhánh cây
	45’
	- Treo sơ đồ nhánh cây
- Phát vấn
- Giảng giải
- Hướng dẫn phương pháp vẽ sơ đồ nhánh cây
	- Quan sát
- Trả lời
- Lắng nghe
- Ghi chép

	VI
	Bài tập áp dụng xây dựng qui trình may
	60’
	- Phát mỗi học sinh một sản phẩm áo sơ mi trẻ em
- Hướng dẫn học sinh thực hiện bài tập lập bảng quy trình may dạng sơ đồ khối và sơ đồ nhánh cây
	- Nhận sản phẩm
- Quan sát
- Lắng nghe
- Thực hành



IV. TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian:…………2…………..phút
Nêu tóm tắt nội dung bài giảng.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:……1……..phút
1. Hoàn thành bài tập viết qui trình may dạng bảng và nhánh cây áo sơ mi.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên:
……………………………………………………………………………………………………………
		Ngày       tháng          năm 201
	TỔ TRƯỞNG	Chữ ký giáo viên



	Phạm Thị Thanh Thúy	Phạm Thị Thanh Thúy
Giáo án số: …………2……….Số tiết…………2…………Tổng số tiết đã giảng………4…….
                                                                       Thực hiện ngày       tháng         năm 201 
Bài 2: ĐO THỜI GIAN LÀM VIỆC
MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài học này sinh viên có khả năng như sau:
- Định mức thời gian may 1 công đoạn.
- Phân tích, đánh giá thao động tác.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 2’
           - Số  sinh viên vắng:			
- Tên : 
           - Nội dung nhắc nhở: Tác phong, đồng phục bảng tên…
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 5’
          - Thời gian: 
          -  Dự kiến sinh viên kiểm tra
	Tên
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra:
1. Trình bày phương pháp xây dựng bảng quy trình may.
III. GIẢNG BÀI MỚI:
	 Đồ dùng và thiết bị dạy học của giáo viên
	Đồ dùng và thiết bị học tập của sinh viên

	+ Hồ sơ lên lớp:
- Giáo trình môn học.
- Giáo án. 
+ Phương tiện hỗ trợ:
- Bảng phấn.
- Tài liệu trực quan.
-  Máy chiếu   
	- Tài liệu môn học.




NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
	TT
	NỘI DUNG GIẢNG DẠY
	THỜI GIAN
(phút)
	PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

	
	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA 
GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH

	I
	Định nghĩa
	5’
	- Đặt câu hỏi 
- Đàm thoại
- Giảng giải
- Nhận xét đánh giá
	- Trả lời
- Lắng nghe
- Ghi chép

	II
	Phân loại hoạt động của một công nhân
	5’
	- Đặt câu hỏi 
- Đàm thoại
- Giảng giải
- Nhận xét đánh giá
	- Trả lời
- Lắng nghe
- Ghi chép

	III
	Phân loại thời gian làm việc
	5’
	- Đặt câu hỏi 
- Đàm thoại
- Giảng giải
- Nhận xét đánh giá
	- Trả lời
- Lắng nghe
- Ghi chép

	IV
	Mục đích của việc đo thời gian làm việc
	5’
	- Đặt câu hỏi 
- Đàm thoại
- Giảng giải
- Nhận xét đánh giá
	- Trả lời
- Lắng nghe
- Ghi chép

	V
	Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian làm việc
	5’
	- Đặt câu hỏi 
- Đàm thoại
- Giảng giải
- Nhận xét đánh giá
	- Trả lời
- Lắng nghe
- Ghi chép

	VI
	Các phương pháp đo thời gian làm việc
	10’
	- Phát vấn
- Trình chiếu
- Giảng giải 
	- Trả lời
- Lắng nghe
- Ghi chép

	VII
	Nghiên cứu động tác
	30’
	- Phát vấn
- Trình chiếu
- Giảng giải
	- Trả lời
- Lắng nghe
- Ghi chép

	VIII
	Các nguyên tắc kinh tế của động tác
	15’
	- Phát vấn
- Trình chiếu
- Giảng giải
	- Trả lời
- Lắng nghe
- Ghi chép



IV. TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian:…………2…………..phút
Nêu tóm tắt nội dung bài giảng.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:……1……..phút
1. Nêu các phương pháp đo thời gian làm việc.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên:
……………………………………………………………………………………………………………
		Ngày       tháng          năm 201
	TỔ TRƯỞNG	Chữ ký giáo viên


	Phạm Thị Thanh Thúy	Phạm Thị Thanh Thúy
Giáo án số: …………3……….Số tiết…………3…………Tổng số tiết đã giảng………6…….
                                                                                   Thực hiện ngày       tháng          năm 201 
Bài 3: NGHIÊN CỨU HỢP LÝ HÓA VÀ CẢI TIẾN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
MỤC TIÊU:  Sau khi học xong bài học này sinh viên có khả năng như sau:
- Thực hiện việc nghiên cứu hợp lý hóa thao tác và cải tiến thao tác để nâng cao được năng suất
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 5’
           - Số  sinh viên vắng:			
- Tên : 
           - Nội dung nhắc nhở: Tác phong, đồng phục bảng tên…
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 2’
          - Thời gian: 
          -  Dự kiến sinh viên kiểm tra.
	Tên
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	


           -   Câu hỏi kiểm tra: Trình bày các phương pháp đo thời gian làm việc
III. GIẢNG BÀI MỚI:
	 Đồ dùng và thiết bị dạy học của giáo viên
	Đồ dùng và thiết bị học tập của sinh viên

	+ Hồ sơ lên lớp:
- Giáo trình môn học.
- Giáo án. 
+ Phương tiện hỗ trợ:
- Bảng phấn.
- Tài liệu trực quan, máy chiếu
	- Tài liệu môn học.




NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
	TT
	NỘI DUNG 
GIẢNG DẠY
	TG
(phút)
	PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

	
	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	
I
1
2

a

b
3
a
b
c
d
	
HỢP LÝ HÓA THAO TÁC
Nhận thức vấn đề hợp lý hóa
Nguyên tắc kinh tế của động tác
Các nguyên tắc của các bộ phận vận động của cơ thể
Mức vận động
Nghiên cứu động tác
Khái niệm
Mục đích
Mức độ phân tích
Các phương pháp phân tích
	

10’
30’




40’




	

- Đàm thoại
- Giảng giải

- Nêu vấn đề
- Đàm thoại
- Giảng giải
- Nhận xét đánh giá 


	

- Nghe giảng giải
- Thành lập nhóm.
- Thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi của giáo viên






	
II

1
2
3
a
b

c

d
e
f

	
PHƯƠNG PHÁP THÚC ĐẨU VIỆC CẢI TIẾN
Các mục tiêu cải tiến
Tổ chức thúc đẩy cải tiến
Công tác cải tiến
Phân tích tình hình hiện tại
Tìm nguyên nhân thực sự của vấn đề
Nhận thức về một kế hoạch cải tiến
Thực hiện
Kiểm tra tình hình thực hiện và kiểm tra kết quả
	


10’
10’
25’
	- Nêu vấn đề 
- Đàm thoại
- Giảng giải
- Nhận xét đánh giá
	
- Nghe giảng giải
- Thành lập nhóm.
- Thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi của giáo viên




IV. TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian:…………2…………..phút
Nêu tóm tắt nội dung bài giảng.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:……1……..phút
1. Ôn lại tất cả kiến thức đã học trong bài 3.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Ngày       tháng          năm 201
	TỔ TRƯỞNG	Chữ ký giáo viên



	Phạm Thị Thanh Thúy	Phạm Thị Thanh Thúy



Giáo án số: …………4……….Số tiết…………7…………Tổng số tiết đã giảng………9…….
                                                                     Thực hiện ngày                tháng            năm  201
Bài 4: THIẾT KẾ CHUYỀN
MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài học này sinh viên có khả năng như sau:
- Tính toán, xây dựng bảng thiết kế chuyền sản phẩm may.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 2’
           - Số  sinh viên vắng:			
- Tên : 
           - Nội dung nhắc nhở: Tác phong, đồng phục bảng tên…
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 5’
          - Thời gian: 
          -  Dự kiến sinh viên kiểm tra
	Tên
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra:
1. Trình bày phác họa phương pháp IE về phân tích tình hình hiện tại của một xí nghiệp may.
III. GIẢNG BÀI MỚI:
	 Đồ dùng và thiết bị dạy học của giáo viên
	Đồ dùng và thiết bị học tập của sinh viên

	+ Hồ sơ lên lớp:
- Giáo trình môn học.
- Giáo án. 
+ Phương tiện hỗ trợ:
- Bảng phấn.
- Tài liệu trực quan.
-  Máy chiếu   
	- Tài liệu môn học.




NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
	TT
	NỘI DUNG GIẢNG DẠY
	THỜI GIAN
(phút)
	PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

	
	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA 
GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH

	I
	Khái niệm
	5’
	- Nêu vấn đề
- Trình chiếu
- Giảng giải
	- Trả lời
- Lắng nghe

	II
	Những cơ sở để thiết kế chuyền
	5’
	- Nêu vấn đề
- Giảng giải
	- Nghe giảng giải
- Thành lập nhóm.
- Thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi của giáo viên

	III
	Nguyên tắc và yêu cầu của thiết kế chuyền
	5’
	- Nêu vấn đề
- Giảng giải

	- Trả lời
- Lắng nghe
- Ghi chép

	IV
	Những điểm chuẩn để cân đối vị trí làm việc 
1. Nhịp độ sản xuất
2. Phần trăm tải trọng

	10’
	- Giáo viên minh họa nhịp sản xuất và biểu đồ tải trọng cho sinh viên.
- Nêu vấn đề
- Giảng giải
	- Nghe giảng giải
- Thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi của giáo viên

	V
	Các phép tính toán trong thiết kế chuyền
1. Nhịp độ sản xuất
2. Thiết bị
3. Lao động bố trí cho một công đoạn
4. Định mức năng suất của một công đoạn trong 1 ngày làm việc
5. Năng suất
	45’
	- Nêu vấn đề
- Giảng giải
	- Nghe giảng giải
- Thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi của giáo viên


	VI
	Các bước tiến hành thiết kế chuyền
	45’
	- Giáo viên treo quy trình mẫu và trình bày cách cân đối các vị trí làm việc.
- Nêu vấn đề
- Giảng giải
	- Trả lời
- Lắng nghe


	VII
	Nội dung bảng thiết kế chuyền
	15’
	- Giáo viên treo nội dung bảng thiết kế chuyền và trình bày từng nội dung.
- Nêu vấn đề
- Giảng giải
	- Trả lời
- Lắng nghe


	VIII
	Bài tập thiết kế chuyền
	175’
	- Giáo viên phát cho sinh viên quy trình có định mức thời gian.
- Yêu cầu sinh viên thực hiện cân đối các vị trí làm việc và thực hiện các phép tính trong thiết kế chuyền.
	- Lắng nghe
- Thực hiện bài tập



IV. TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian:…………2…………..phút
Nêu tóm tắt nội dung bài giảng.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:……1……..phút
1. Xây dựng bảng thiết kế chuyền cụm thân và cổ áo sơ mi.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên:
………………………………………………………………………………………………………….
		Ngày       tháng          năm 201
	TỔ TRƯỞNG	Chữ ký giáo viên



	Phạm Thị Thanh Thúy	Phạm Thị Thanh Thúy


















Giáo án số: …………5……….Số tiết…………1…………Tổng số tiết đã giảng………16…….
                                                                              Thực hiện ngày            tháng        năm  201
Bài 5: CÁC LOẠI DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài học này sinh viên có khả năng như sau:
- Lựa chọn dây chuyền sản xuất thích hợp cho các đơn hàng và qui mô sản xuất.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 2’
           - Số  sinh viên vắng:			
- Tên : 
           - Nội dung nhắc nhở: Tác phong, đồng phục bảng tên…
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 5’
          - Thời gian: 
          -  Dự kiến sinh viên kiểm tra
	Tên
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra:
1. Trình bày các bước tiến hành thiết kế chuyền.
III. GIẢNG BÀI MỚI:
	 Đồ dùng và thiết bị dạy học của giáo viên
	Đồ dùng và thiết bị học tập của sinh viên

	+ Hồ sơ lên lớp:
- Giáo trình môn học.
- Giáo án. 
+ Phương tiện hỗ trợ:
- Bảng phấn.
- Tài liệu trực quan.
-  Máy chiếu   
	- Tài liệu môn học.




NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
	TT
	NỘI DUNG GIẢNG DẠY
	THỜI GIAN
(phút)
	PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

	
	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA 
GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH

	I
1
2
3
	DÂY CHUYỀN DỌC
Tính chất
Ưu điểm
Khuyết điểm
	15’
	- Giáo viên hình vẽ minh họa và thuyết minh dây chuyền dọc sản xuất.
- Nêu vấn đề
- Giảng giải

	- Quan sát
- Nghe giảng giải
- Thành lập nhóm.
- Thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi của giáo viên

	II
1
2
3
	DÂY CHUYỀN CỤM
Tính chất
Ưu điểm
Khuyết điểm

	10’
	- Giáo viên hình vẽ minh họa và thuyết minh dây chuyền dọc sản xuất.
- Nêu vấn đề
- Giảng giải
	- Quan sát
- Nghe giảng giải
- Thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi của giáo viên


	III
1
2
3
	DÂY CHUYỀN LIÊN KẾT
Tính chất
Ưu điểm
Khuyết điểm

	10’
	- Giáo viên hình vẽ minh họa và thuyết minh dây chuyền dọc sản xuất.
- Nêu vấn đề
- Giảng giải
	- Quan sát
- Nghe giảng giải
- Thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi của giáo viên




IV. TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian:…………2…………..phút
Nêu tóm tắt nội dung bài giảng.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:……1……..phút
1. Trình bày các loại dây chuyền sản xuất
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên:
……………………………………………………………………………………………………………
		Ngày       tháng          năm 201
	TỔ TRƯỞNG	Chữ ký giáo viên



	Phạm Thị Thanh Thúy	Phạm Thị Thanh Thúy


Giáo án số: …………6……….Số tiết…………3…………Tổng số tiết đã giảng………17…….
                                                                              Thực hiện ngày          tháng         năm  201
Bài 6: PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài học này sinh viên có khả năng như sau:
- Trình bày được nhiệm vụ các thành viên trong dây chuyền sản xuất.
- Trình bày được các bước thực hiện triển khai dây chuyền.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 2’
           - Số  sinh viên vắng:			
- Tên : 
           - Nội dung nhắc nhở: Tác phong, đồng phục bảng tên…
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 5’
          - Thời gian: 
          -  Dự kiến sinh viên kiểm tra
	Tên
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra:
1. Nêu ưu nhược điểm dây chuyền dọc.
III. GIẢNG BÀI MỚI:
	 Đồ dùng và thiết bị dạy học của giáo viên
	Đồ dùng và thiết bị học tập của sinh viên

	+ Hồ sơ lên lớp:
- Giáo trình môn học.
- Giáo án. 
+ Phương tiện hỗ trợ:
- Bảng phấn.
- Tài liệu trực quan.
-  Máy chiếu   
	- Tài liệu môn học.




NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
	TT
	NỘI DUNG GIẢNG DẠY
	THỜI GIAN
(phút)
	PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

	
	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA 
GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH

	I

1
2
3
4


5
	Nhiệm vụ của tổ trưởng và kỹ thuật chuyền
Nhận tài liệu và mẫu
Nghiên cứu tài liệu và mẫu
Nhận bán thành phẩm
Phân chia lao động trên chuyền
· Lao động
· Thiết bị
Điều động rải chuyền
	50’
	- Nêu vấn đề
- Trình chiếu
- Giảng giải
	- Quan sát
- Nghe giảng giải
- Thành lập nhóm.
- Thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi của giáo viên


	II
	Nhiệm vụ của kỹ thuật chuyền
	30’
	- Nêu vấn đề
- Trình chiếu
- Giảng giải
	- Quan sát
- Nghe giảng giải
- Thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi của giáo viê

	II
	Nhiệm vụ của chuyền phó
	30’
	- Nêu vấn đề
- Trình chiếu
- Giảng giải
	- Quan sát
- Nghe giảng giải
- Thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi của giáo viên

	II
	Nhiệm vụ của công nhân
	25’
	- Nêu vấn đề
- Trình chiếu
- Giảng giải
	- Quan sát
- Nghe giảng giải
- Thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi của giáo viên



IV. TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian:…………2…………..phút
Nêu tóm tắt nội dung bài giảng.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:……1……..phút
1. Trình bày nhiệm vụ các thành viên trong dây chuyền sản xuất.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên:
………………………………………………………………………………………………………..
		
	                                                                         Ngày       tháng          năm 201
	TỔ TRƯỞNG	Chữ ký giáo viên


	Phạm Thị Thanh Thúy	Phạm Thị Thanh Thúy

Giáo án số: …………7……….Số tiết…………3…………Tổng số tiết đã giảng………20…….
                                                                                  Thực hiện ngày            tháng  năm  201
Bài 7: BỐ TRÍ MẶT BẰNG PHÂN XƯỞNG
MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài học này sinh viên có khả năng như sau:
- Trình bày được nhiệm vụ các thành viên trong dây chuyền sản xuất.
- Trình bày được các bước thực hiện triển khai dây chuyền.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 2’
           - Số  sinh viên vắng:			
- Tên : 
           - Nội dung nhắc nhở: Tác phong, đồng phục bảng tên…
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 5’
          - Thời gian: 
          -  Dự kiến sinh viên kiểm tra
	Tên
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra:
1. Nêu ưu nhược điểm dây chuyền dọc.
III. GIẢNG BÀI MỚI:
	 Đồ dùng và thiết bị dạy học của giáo viên
	Đồ dùng và thiết bị học tập của sinh viên

	+ Hồ sơ lên lớp:
- Giáo trình môn học.
- Giáo án. 
+ Phương tiện hỗ trợ:
- Bảng phấn.
- Tài liệu trực quan.
-  Máy chiếu   
	- Tài liệu môn học.




NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
	TT
	NỘI DUNG GIẢNG DẠY
	THỜI GIAN
(phút)
	PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

	
	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA 
GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH

	I
	Khái niệm
	5’
	- Nêu vấn đề
- Giảng giải
	
- Trả lời
- Lắng nghe

	II
1
2
3
4
	Các hình thức bố trí
Hình đường thẳng
Hình chữ U
Hình răng lược
Hình khối
	30’
	- Giáo viên treo hình vẽ và thuyết minh
- Nêu vấn đề
- Giảng giải
	- Quan sát
- Nghe giảng giải
- Thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi của giáo viên

	III
	Nguyên tắc bố trí
	20’
	- Nêu vấn đề
- Giảng giải

	- Quan sát
- Nghe giảng giải
- Thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi của giáo viên

	IV
	Bài tập ứng dụng: Bố trí mặt bằng phân xưởng cho sản phẩm áo sơ mi
	70’
	- Giáo viên thông báo cho sinh viên.
- Yêu cầu sinh viên thực hiện vẽ sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất sản  phẩm áo sơ mi 
	- Lắng nghe
- Thực hiện bài tập



IV. TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian:…………2…………..phút
Nêu tóm tắt nội dung bài giảng.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:……1……..phút
1. Bài tập bố trí mặt bằng cho cụm lắp ráp quần Jean.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên:
………………………………………………………………………………………………………
		Ngày       tháng          năm 201
	TỔ TRƯỞNG	Chữ ký giáo viên



	Phạm Thị Thanh Thúy	Phạm Thị Thanh Thúy



Giáo án số: …………8……….Số tiết…………1…………Tổng số tiết đã giảng………23…….
                                                                     Thực hiện ngày            tháng         năm  201
Bài 8: KHÁI NIỆM VÀ CÁC NGUYÊN TẮC ỨNG DỤNG LEAN
MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài học này sinh viên có khả năng như sau:
- Trình bày được các khái niệm về dây chuyền Lean và nguyên tắc ứng dụng.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 2’
           - Số  sinh viên vắng:			
- Tên : 
           - Nội dung nhắc nhở: Tác phong, đồng phục bảng tên…
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 5’
          - Thời gian: 
          -  Dự kiến sinh viên kiểm tra
	Tên
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra:
1. Trình bày các nguyên tắc bố trí mặt bằng phân xưởng
III. GIẢNG BÀI MỚI:
	 Đồ dùng và thiết bị dạy học của giáo viên
	Đồ dùng và thiết bị học tập của sinh viên

	+ Hồ sơ lên lớp:
- Giáo trình môn học.
- Giáo án. 
+ Phương tiện hỗ trợ:
- Bảng phấn.
- Tài liệu trực quan.
-  Máy chiếu   
	- Tài liệu môn học.




NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
	TT
	NỘI DUNG GIẢNG DẠY
	THỜI GIAN
(phút)
	PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

	
	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA 
GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH

	I
	KHÁI NIỆM (LEAN)
	5’
	- Nêu vấn đề
- Trình chiếu
- Giảng giải
	- Trả lời
- Lắng nghe
- Ghi chép

	II
	NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ XÂY DỰNG CHUYỀN LEAN

	5’
	- Nêu vấn đề
- Giảng giải
	- Trả lời
- Lắng nghe
- Ghi chép

	III
	NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DÂY CHUYỀN LEAN
1. Các loại lãng phí
a/Hoạt động không mang lại giá trị
b/ Hoạt động tạo ra giá trị
2. Nhận dạng lãng phí
3. Nguyên nhân lãng phí
	5’
	- Nêu vấn đề
- Trình chiếu
- Giảng giải

	- Trả lời
- Lắng nghe
- Ghi chép

	IV
	CÁC NGUYÊN TẮC KHI ỨNG DỤNG LEAN:
1. Xác định hệ thống chỉ sản xuất
2. Sử dụng thấp nhất
3. Người lãnh đạo phải thông suốt, có sự quyết tâm, là người đưa ra ý tưởng vạch kế hoạch mọi người cùng thực hiện.
	10’
	


- Nêu vấn đề
- Trình chiếu
- Giảng giải
	- Trả lời
- Lắng nghe
- Ghi chép

	V
	ƯU NHƯỢC ĐIỂM DÂY CHUYỀN LEAN
1. Ưu điểm
2. Nhược điểm
	10’
	- Nêu vấn đề
- Trình chiếu
- Giảng giải
	- Trả lời
- Lắng nghe
- Ghi chép



IV. TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian:…………2…………..phút
Nêu tóm tắt nội dung bài giảng.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:……1……..phút
1. Nêu các yêu tố ảnh hưởng đến dây chuyền Lean.
2. Trình bày các nguyên tắc khi ứng dụng lean.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên:
…………………………………………………………………………………………………………
		Ngày       tháng          năm 201
	TỔ TRƯỞNG	Chữ ký giáo viên


	Phạm Thị Thanh Thúy	Phạm Thị Thanh Thúy
Giáo án số: …………9……….Số tiết…………2…………Tổng số tiết đã giảng………24…….
                                                                              Thực hiện ngày        tháng       năm  201
Bài 9: QUY TRÌNH THỰC HIỆN DÂY CHUYỀN LEAN
MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài học này sinh viên có khả năng như sau:
- Trình bày phương pháp tổ chức dây chuyền sản xuất Lean.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 2’
           - Số  sinh viên vắng:			
- Tên : 
           - Nội dung nhắc nhở: Tác phong, đồng phục bảng tên…
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 5’
          - Thời gian: 
          -  Dự kiến sinh viên kiểm tra
	Tên
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra:
1. Trình bày các yếu tố ảnh huởng đến dây chuyền Lean.
III. GIẢNG BÀI MỚI:
	 Đồ dùng và thiết bị dạy học của giáo viên
	Đồ dùng và thiết bị học tập của sinh viên

	+ Hồ sơ lên lớp:
- Giáo trình môn học.
- Giáo án. 
+ Phương tiện hỗ trợ:
- Bảng phấn.
- Tài liệu trực quan.
-  Máy chiếu   
	- Tài liệu môn học.




NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
	TT
	NỘI DUNG GIẢNG DẠY
	THỜI GIAN
(phút)
	PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

	
	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA 
GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH

	I
	CHỌN CHUYỀN CẦN THÍ ĐIỂM
	5’
	- Nêu vấn đề
- Trình chiếu
- Giảng giải
	- Quan sát
- Nghe giảng 
- Thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi 

	II
	THÀNH LẬP NHÓM KAIZEN
	5’
	- Nêu vấn đề
- Trình chiếu
- Giảng giải
	- Quan sát
- Nghe giảng 
- Thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi 

	III
	HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ NHÓM KAIZEN
	5’
	- Nêu vấn đề
- Trình chiếu
- Giảng giải
	- Quan sát
- Nghe giảng 
- Thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi 

	IV
	THU THẬP SỐ LIỆU KHI ỨNG DỤNG LEAN
	5’
	- Nêu vấn đề
- Trình chiếu
- Giảng giải
	- Quan sát
- Nghe giảng 
- Thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi 

	V
	XÁC ĐỊNH BƯỚC CÔNG VIỆC
	5’
	- Nêu vấn đề
- Trình chiếu
- Giảng giải
	- Quan sát
- Nghe giảng 
- Thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi 

	VI
	BẤM GIỜ
1. Nội dung bảng xác định thời gian
2. Phương pháp bấm giờ
	5’
	- Nêu vấn đề
- Trình chiếu
- Giảng giải
	- Quan sát
- Nghe giảng 
- Thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi 

	VII
	XÁC ĐỊNH VÀ KIỂM TRA THIẾT BỊ
	5’
	- Nêu vấn đề
- Trình chiếu
- Giảng giải
	- Quan sát
- Nghe giảng 
- Thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi 

	VIII
	PHỔ BIẾN CÔNG NGHỆ - QUY CHẾ CHO CÔNG NHÂN 

	5’
	- Nêu vấn đề
- Trình chiếu
- Giảng giải
	- Quan sát
- Nghe giảng 
- Thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi 

	IX
	XÁC ĐỊNH TAY NGHỀ CỦA CÔNG NHÂN
	5’
	- Nêu vấn đề
- Trình chiếu
- Giảng giải
	- Quan sát
- Nghe giảng 
- Thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi 

	X
	TÍNH TOÁN, GHÉP CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC
	5’
	- Nêu vấn đề
- Trình chiếu
- Giảng giải
	- Quan sát
- Nghe giảng 
- Thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi 

	XI
	CHUẨN BỊ SIÊU THỊ NGUYÊN PHỤ LIỆU VÀ BIỂN BÁO CÔNG CỤ TRỰC QUAN 
1. Hệ thống siêu thị nguyên phụ liệu
2. Biển báo công cụ trực quan 5S          
	5’
	- Nêu vấn đề
- Trình chiếu
- Giảng giải
	- Quan sát
- Nghe giảng 
- Thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi 

	XII
	XẾP CHUYỀN THEO SƠ ĐỒ
	5’
	- Nêu vấn đề
- Trình chiếu
- Giảng giải
	- Quan sát
- Nghe giảng 
- Thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi 

	XIII
	HƯỚNG DẪN CÔNG NHÂN 
	5’
	- Nêu vấn đề
- Trình chiếu
- Giảng giải
	- Quan sát
- Nghe giảng 
- Thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi 

	XIV
	BÀI TẬP ỨNG DỤNG THIẾT KẾ CHUYỀN LEAN
	15’
	- Giáo viên phát cho sinh viên quy trình có định mức thời gian.
- Yêu cầu sinh viên thực hiện cân đối các vị trí làm việc và bố trí mặt bằng phân xưởng theo dây chuyền Lean
	- Lắng nghe
- Thực hiện bài tập



IV. TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian:…………2…………..phút
Nêu tóm tắt nội dung bài giảng.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:……1……..phút
1. Xây dựng bảng thiết kế chuyền và bố trí mặt bằng sản phẩm quần âu theo Lean.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên:
…………………………………………………………………………………………………………
		Ngày       tháng          năm 201
	TỔ TRƯỞNG	Chữ ký giáo viên



	Phạm Thị Thanh Thúy	Phạm Thị Thanh Thúy





Giáo án số: …………10……….Số tiết…………4…………Tổng số tiết đã giảng………26…
                                                                            Thực hiện ngày            tháng  năm  201
Bài 10: TÍNH ĐƠN GIÁ CÔNG ĐOẠN MAY
Bài 11: PHƯƠNG PHÁP TÍNH LƯƠNG TRONG SẢN XUẤT LEAN
MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài học này sinh viên có khả năng như sau:
- Xây dựng bảng đơn giá cho 1 sản phẩm theo cách tính bậc lương chuẩn.
- Xác định lương công nhân trong dây chuyền Lean.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 2’
           - Số  sinh viên vắng:			
- Tên : 
           - Nội dung nhắc nhở: Tác phong, đồng phục bảng tên…
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 5’
          - Thời gian: 
          -  Dự kiến sinh viên kiểm tra
	Tên
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra:
1. Trình bày quy trình thực hiện dây chuyền Lean.
III. GIẢNG BÀI MỚI:
	 Đồ dùng và thiết bị dạy học của giáo viên
	Đồ dùng và thiết bị học tập của sinh viên

	+ Hồ sơ lên lớp:
- Giáo trình môn học.
- Giáo án. 
+ Phương tiện hỗ trợ:
- Bảng phấn.
- Tài liệu trực quan.
-  Máy chiếu   
	- Tài liệu môn học.




NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
	TT
	NỘI DUNG GIẢNG DẠY
	THỜI GIAN
(phút)
	PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

	
	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA 
GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH

	I
	Bài 10: Tính đơn giá công đoạn may
Cách tính lương theo cấp bậc cơ bản
	10’
	- Nêu vấn đề
- Giảng giải
	- Quan sát
- Nghe giảng 
- Thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi 

	II
	Cách tính lương theo cấp bậc bình quân
	15’
	- Nêu vấn đề
- Giảng giải
	- Quan sát
- Nghe giảng 
- Thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi 

	III
	Bài tập thực hành tính đơn giá công đoạn may
	25’
	- Giáo viên phát bảng quy trình cho mỗi sinh viên
- Yêu cầu nội dung chi tiết thực hiện 
	- Nhận quy trình
- Lắng nghe
- Giải bài tập

	I
	Bài 11: Tính đơn giá công đoạn may theo Lean
Mức lương tiêu chuẩn
	15’
	
	

	II
	Tiền lương
	15’
	
	

	III
	Bài tập thực hành tính lương công nhân trong chuyền Lean
	20’
	- Yêu cầu nội dung chi tiết thực hiện
	- Nhận quy trình
- Lắng nghe
- Giải bài tập

	
	ÔN TẬP
	60’
	
	



IV. TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian:…………8…………..phút
Nêu tóm tắt nội dung bài giảng.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:……5……..phút
1. Bài tập tính đơn giá áo sơ mi.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: 
Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên:
……………………………………………………………………………………………………………
Ngày       tháng          năm 201
	TỔ TRƯỞNG	Chữ ký giáo viên



	Phạm Thị Thanh Thúy	Phạm Thị Thanh Thúy




TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM













GIÁO ÁN LÝ THUYẾT
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